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DANH SÁCH CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH HỖ TRỢ XÁC THỰC THÔNG TIN THUÊ BAO DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
(Đính kèm công văn số          /SKHCN-HTS ngày      /5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
1. Danh sách cửa hàng giao dịch  Mobifone 

	STT
	Tên cửa hàng mới
	Phường/xã
	Địa chỉ cửa hàng
	Điện thoại cửa hàng
	Thời gian giao dịch

	1
	Cửa hàng MobiFone An Hải
	An Hải
	747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng
	0236.3959123
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 19h00

	2
	Cửa hàng MobiFone Hải Châu 2
	Hải Châu
	193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà Nẵng
	0787.673.673
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 20h00

	3
	Cửa hàng MobiFone Hải Châu 1
	Hải Châu
	167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
	0236.3843969
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 20h00

	4
	Cửa hàng MobiFone Ngũ Hành Sơn
	Ngũ Hành Sơn
	498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng
	0236.3981379
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30 đến 19h00; Thứ 7, Chủ nhật 8h00-11h30; 13h30-17h00, Lễ: nghỉ

	5
	Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 3
	Thanh Khê
	86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà nẵng
	0795.506.506
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 19h00

	6
	Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 2
	Thanh Khê
	391 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
	0236.3820666
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 19h00; Lễ: nghỉ

	7
	Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 1
	Thanh Khê
	01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, Đà Nẵng
	0795.664.664
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 20h00

	8
	Cửa hàng MobiFone Cẩm Lệ
	Cẩm lệ
	586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng
	0788.674.674
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-19h00; Thứ bảy, Chủ nhật: 8h00-11h30, 13h30-17h00; Lễ:nghỉ

	9
	Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 2
	Hòa Khánh
	Đường DT602, thôn An Ngãi Tây 1, Phường Hòa Khánh, Thành Phố Đà Nẵng
	0236.3792757
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30; 13h30-17h30; 
Thứ 7: 8h00-11h30,13h30-17h00; 
Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	10
	Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 1
	Hòa Khánh
	499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Thành Phố Đà Nẵng
	0236.3792779
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h30 đến 20h00

	11
	Cửa hàng MobiFone Hòa Tiến (*)
	Hòa Tiến
	Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, Thành Phố Đà Nẵng
	0236.3798567
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-18h00; Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00

	12
	Cửa hàng MobiFone Bàn Thạch (*)
	Bàn Thạch
	114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3852678
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-18h00; Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ: 8h00-11h30, 13h30-17h00

	13
	Cửa hàng MobiFone Hương Trà
	Hương Trà
	797 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, Đà Nẵng
	0796.771.771
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	14
	Cửa hàng MobiFone Núi Thành
	Núi Thành
	Quốc lộ 1A (Ngã tư 176 Phạm Văn Đồng), Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng
	0796.733.733
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy, Lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật: nghỉ

	15
	Cửa hàng MobiFone Tam Kỳ
	Tam Kỳ
	56 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, Đà Nẵng
	0796.571.571
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	16
	Cửa hàng MobiFone Thăng Bình
	Thăng Bình
	40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3668668
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy, Lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật: nghỉ

	17
	Cửa hàng MobiFone Tiên Phước
	Tiên Phước
	88 Đường 10/3, Xã Tiên Phước, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3894696
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	18
	Cửa hàng MobiFone Hiệp Đức
	Hiệp Đức
	314 Hùng Vương, Xã Hiệp Đức, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3883666
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	19
	Cửa hàng MobiFone Hội An
	Hội An
	576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3928555
	Thứ hai đến Chủ nhật: 7h00 đến 20h00

	20
	Cửa hàng MobiFone Khâm Đức
	Khâm Đức
	45 Phạm Văn Đồng, Xã Khâm Đức, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3881123
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	21
	Cửa hàng MobiFone Nam Phước
	Nam Phước
	77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3726999
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy, lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật: nghỉ

	22
	Cửa hàng MobiFone Quế Sơn
	Quế Sơn
	21 Đỗ Quang, Xã Quế Sơn, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3885168
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật, Lễ: nghỉ

	23
	Cửa hàng MobiFone Đại Lộc
	Đại Lộc
	38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3865996
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy, lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật: nghỉ

	24
	Cửa hàng MobiFone Điện Bàn
	Điện Bàn
	251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, Thành phố Đà Nẵng
	0235.3758999
	Thứ hai đến thứ sáu: 7h30-11h30,13h30-17h30; Thứ bảy, lễ: 8h00-11h30,13h30-17h00; Chủ nhật: nghỉ



2. Danh sách cửa hàng giao dịch của Vinaphone
	TT
	Tên Điểm Giao dịch
	Địa chỉ mới
	Số điện thoại
	Giờ mở cửa

	1
	Tam Kỳ
	02A Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng
	2,353,812,135
	T2-T6. 7h00 – 19h00 (luôn trưa); T7-CN: 7h00-11h30; 13h30-17h00

	2
	Phú Ninh
	160 Huỳnh Thúc Kháng, Thôn Tam Cẩm, Xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng
	2.353.823.789
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	3
	Núi Thành
	01 Lê Thánh Tông , Khối 3 , Xã Núi Thành , Thành Phố Đà Nẵng
	2353812789
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật. Sáng: 7h00-11h30; Chiều13h30-17h00

	4
	Tiên Phước
	145 Tôn Đức Thắng, Xã Tiên Phước,  Thành phố Đà Nẵng
	2353884666
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	5
	Nam Trà My
	Thôn 1, Xã Nam Trà My, Thành Phố Đà Nẵng
	2353880000
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	6
	Bắc Trà My
	13 Nguyễn Văn Linh, Xã Trà My, TP Đà Nẵng
	2353882620
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	7
	Thăng Bình
	47 Nguyễn Hoàng , Xã Thăng Bình , Thành Phố Đà Nẵng
	2353874400
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	8
	Duy Xuyên
	174 Điện Biên Phủ , Xã Nam Phước , Thành Phố Đà Nẵng
	2353777111
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	9
	Điện Bàn
	154 Mẹ Thứ, Khối phố 2, Phường Điện Bàn, Thành Phố Đà Nẵng
	2353867399
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật. Sáng: 7h00-11h30; Chiều13h30-17h00

	10
	Điện Ngọc
	Cổng KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng
	2353920555
	Thừ thứ 2 -> Thứ 7

	
	
	
	
	7h00 – 11h30; 13h30-17h00

	11
	Hội An
	06B Trần Hưng Đạo, phường Hội An, Tp Đà Nẵng
	2353962777
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật

	
	
	
	
	7h00-11h30; 13h30-17h00

	12
	Đại Lộc
	32 Huỳnh Ngọc Huệ , xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng
	2353812111
	Từ thứ 2 -> Chủ nhật. Sáng: 7h00-11h30; Chiều13h30-17h00

	13
	Nam Giag
	Tổ dân phố Thạnh Mỹ 2, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng
	2353812668
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	14
	Đông Giang
	211 Hồ Chí Minh, Tổ Dân Phố Ngã Ba, xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng
	2353898999
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	15
	Tây Giang
	Thôn A Grồng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng
	2353796000
	Từ thứ 2-T7. Sáng: 7h30 – 12h00; Chiều: 13h30-17h00

	16
	Quế Sơn
	230 Hùng Vương, xã Quế Sơn, Tp Đà Nẵng
	2353777787
	Từ Thứ 2 -> T7. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	17
	Nông Sơn
	Thôn Trung Phước, Xã Nông Sơn, Tp Đà Nẵng
	2353654333
	Từ Thứ 2 -> T7. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	18
	Hiệp Đức
	196 Hùng Vương, Xã Hiệp Đức, Tp Đà Nẵng
	2353883555
	Từ Thứ 2 -> T7. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	19
	Phước Sơn
	02 Phạm Văn Đồng, Xã Khâm Đức, Tp Đà Nẵng
	2353881000
	Từ Thứ 2 -> T7. Sáng: 7h00-11h30; Chiều: 13h30-17h00

	20
	278 Cách Mạng Tháng 8
	278 Cách Mạng Tháng 8 – Phường Cẩm Lệ – Đà Nẵng
	236556666
	07:00- 19:00 (Từ Thứ Hai đến CN kể cả Lễ, Tết). Từ ngày 25/01/2025 đến hết ngày 02/02/2025: Sáng từ 8h00-11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00

	21
	Điểm giao dịch Miếu Bông
	Phường Hoà Xuân – Đà Nẵng
	2363556666
	07:00-11:30 & 13:00-17:30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu)

	22
	40 Trần Quốc Toản
	40 Trần Quốc Toản – Phường Hải Châu – Đà Nẵng
	236 3828432
	07:00-11:30 & 13:00-17:30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)

	23
	50 Nguyễn Văn Linh
	50 Nguyễn Văn Linh – Phường Hải Châu – Đà Nẵng
	2363871789
	07:00- 19:00 (Từ Thứ Hai đến CN kể cả Lễ, Tết) Từ ngày 25/01/2025 đến hết ngày 02/02/2025: Sáng từ 8h00-11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00

	24
	468 Điện Biên Phủ
	468 Điện Biên Phủ – Phường Thanh Khê – Đà Nẵng
	2363726889
	07:00-11:30 & 13:00-17:30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)

	25
	50 Nguyễn Du
	50 Nguyễn Du – Phường Hải Châu- TP Đà Nẵng
	2363889766
	07:00-11:30 & 13:00-17:30″ (Từ Thứ Hai đến thứ Bảy)

	26
	Ngã 3 Hòa Sơn
	Thôn An Ngãi (Bên cạnh Bưu Điện VNPost) – Phường Hoà Khánh – Đà Nẵng
	2363793777
	07:30-11:30 & 13:00-17:30″ (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)” từ ngày 01/07/2025

	27
	524 Nguyễn Lương Bằng
	524 Nguyễn Lương Bằng – Phường Hải Vân – Đà Nẵng
	2363774333
	07:00-11:30 & 13:00-17:30″ (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy) từ ngày 01/07/2025

	28
	67 Nguyễn Lương Bằng
	67 Nguyễn Lương Bằng – Phường Liên Chiểu – Đà Nẵng
	2363739333
	07:00- 19:00 (Từ Thứ Hai đến CN kể cả Lễ, Tết). Từ ngày 01/07/2025

	29
	376 Ngũ Hành Sơn
	376 Ngũ Hành Sơn- Phường Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
	2363953953
	07:00- 19:00 (Từ Thứ Hai đến CN kể cả Lễ, Tết). Từ ngày 25/01/2025 đến hết ngày 02/02/2025: Sáng từ 8h00-11h30, Chiều từ 13h30 – 17h00

	30
	424 Ngô Quyền
	424 Ngô Quyền – Phường Sơn Trà – Đà Nẵng
	2363555679
	07:00-11:30 & 13:00-17:30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)

	31
	425 Mai Đăng Chơn
	425 Mai Đăng Chơn – Phường Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
	2363555777
	07:00-11:30 & 13:00-17:30 (Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy)



3. Danh sách cửa hàng giao dịch của Viettel
	TT
	Tên điểm giao dịch
	Địa chỉ
	Số liên hệ

	1
	CHTT Sơn Trà
	675 Ngô Quyền, Phường An Hải, TP Đà Nẵng
	2366285178

	3
	CHTT Đại Lộc
	24 Hùng Vương, Xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng
	2356266098

	4
	CHTT 95 Hùng Vương
	95 Hùng Vương, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
	2366298198

	5
	CHTT Liên Chiểu
	62 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	2366264178

	6
	CHTT Núi Thành
	246 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng
	2356269098

	7
	CHTT Tam Kỳ
	121 Hùng Vương, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng
	2356250098

	8
	CHTT Thăng Bình
	59 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng
	2356292098

	9
	CT TNHH Viettel Hòa Hải
	535 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
	2363967968

	10
	CT TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Viễn Thông Minh Quân
	229 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	985605505

	11
	CT TNHH Viễn Thông Hoàn Ka
	Khu Phố chợ Túy Loan, Xã Hòa Vang , Đà Nẵng
	985771177

	12
	CT TNHH Khang An Protech
	60B Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng
	2366525899

	13
	CT TNHH Hi Connect
	55 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
	986881188

	14
	CT TNHH Viễn Thông Lê Đài
	Thôn Trung Phước 2, xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng
	989243797

	15
	CT TNHH Viễn Thông Thảo Nhi
	330 Hùng Vương, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng
	965800852

	16
	CT TNHH Cảnh Quan Khải Phong
	62 Mẹ Thứ, Phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng.
	979445777

	17
	CT TNHH Viễn Thông Duy Xuyên
	257 Điện Biên Phủ, Xã Nam Phước, TP Đà Nẵng
	985602663

	18
	CT TNHH Viễn Thông Trung Yên
	36 Hùng Vương, Xã Trà My, TP Đà Nẵng
	962715775

	19
	CT TNHH Công Nghệ Và Viễn Thông Hội An
	483 Cửa Đại, Phường Hội An, TP Đà Nẵng
	2356260098

	20
	CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Lưu
	Quốc lộ 40B, Thôn Cây Sanh, Xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng
	989765599

	21
	CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Quế Sơn
	25 Đỗ Quang, xã Quế Sơn, TP. Đà Nẵng
	987477977

	22
	CT TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Tiên Phước
	64 Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Phước, TP. Đà Nẵng
	981024555

	23
	CT TNHH Viễn Thông Phước Sơn
	63 Phạm Văn Đồng, xã Khâm Đức, TP.Đà Nẵng
	964115999

	24
	CT TNHH Viễn Thông Nguyễn Anh Đức
	Quốc lộ 40B, thôn Trà Mai, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng
	962847877

	25
	CT TNHH Viễn Thông Tây Tiến
	Nhà số 13, Đường số 1, xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng
	964536373

	26
	CT TNHH Tm Dv Viễn Thông Đông Giang
	TDP Prao, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng
	385777855

	27
	CT TNHH Viễn Thông Nam Giang
	Thôn Thạnh Mỹ 2, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng
	986171217

	28
	Siêu thị XNK
	591 Ngô Quyền, Phường An Hải, TP Đà Nẵng
	18008123

	29
	Siêu thị XNK
	98 Ông Ích Đường, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	18008123

	30
	Siêu thị XNK
	154 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
	18008123

	31
	Siêu thị XNK
	139 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
	18008123

	32
	Siêu thị XNK
	832 - 834 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
	18008123

	33
	Siêu thị XNK
	281-283 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng
	18008123

	34
	Siêu thị XNK
	211 Lý Thường Kiệt, Phường Hội An, TP Đà Nẵng
	18008123

	35
	Siêu thị XNK
	628 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng
	18008123

	36
	Siêu thị XNK
	62 Nguyễn Lương Bằng, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
	18008123

	37
	Siêu thị XNK
	195 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng
	18008123

	38
	Siêu thị XNK
	29 Phan Chu Trinh, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng
	18008123

	39
	Siêu thị XNK
	320A Lê Duẩn, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	18008123

	40
	Siêu thị XNK
	433 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
	18008123




